
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /QĐ-SYT  Sóc Trăng, ngày        tháng  01  năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2004; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y - Dược , Sở Y tế tỉnh Sóc 

Trăng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của 

cơ sở: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KẾ SÁCH. 

Địa chỉ:  ấp An Thành, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. 

Giấy phép hoạt động số: 0422/ST-GPHĐ.  

Cấp ngày: 14 tháng 02 năm 2020; Nơi cấp: Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng. 

Họ và tên người phụ trách chuyên môn: TRƯƠNG THANH PHƯƠNG. 

Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được phê duyệt gồm 263 người 

và 24 nhân viên khác theo danh sách đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành, và thay thế 

Quyết định số 232/QĐ-SYT ngày 13/04/2023 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê 

duyệt danh sách người hành nghề khám, chữa bệnh. 

Điều 3. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, 

các cơ quan liên quan; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Các cơ sở KBCB trong tỉnh; 

- Đăng Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VP; NVYD. 

KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thành Tuấn 

 

 



DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-SYT, ngày    / 01 /2024 của Giám đốc Sở Y tế) 

1. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

Stt Họ và tên 
Số Chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn Ghi chú 

1  
Trương Thanh 

Phương 
000451/ST-CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng 

hợp 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BSCKII, Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, chuyên khoa 

Nội tổng hợp, phụ trách 

chuyên môn TTYT- Giám đốc 

 

2  Quách Thị Biển 000333/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội Nhi 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BSCK1, Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa, chuyên khoa 

nội, nhi - Phó Giám đốc 

 

3  
Nguyễn Văn 

Khởi 
000386/ST-CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng 

hợp 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BSCKI, Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa,chuyên khoa Nội 

tổng hợp, lao - Phó Giám đốc 

 

4  Lê Tiến Đức 000323/ST-CCHN 
Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng 

hợp 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BSCK1, Khám bệnh Nội 

khoa, Trưởng phòng TC-HC-

TC-KT 

 

5  
Nguyễn Thị Kiều 

Trang 
001019/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

CN Điều dưỡng - Trưởng 

phòng Điều dưỡng 

 

6 6 Mã Yến Nhi 003048/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩnchức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Điều dưỡng phòng Điều 

dưỡng 

 

7 7 Liêu Thị Thy 03827/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định    mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Điều dưỡng phòng Điều 

dưỡng 

 

8 8 
Thái Thiên 

Ngoan 
000429/ST-CCHN 

Khám chữa bệnhchuyên khoa Nội tổng 

hợp 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BSCKI, Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa,chuyên khoa nội 

tổng hợp - Trưởng phòng KH-

NV-QLCL 

 

9 9 Trần Văn Hải 03797/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

CN Điều dưỡng - Phó Trưởng 

phòng KH- NV-QLCL 

 



Stt Họ và tên 
Số Chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn Ghi chú 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

10 1

0 
Lê Thành Nhân 000219/ST-CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên khoa Răng 

Hàm Mặt 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

BSCKI, Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt - Trưởng khoa Khám 

bệnh 

 

11 1

1 

Phạm Minh 

Thương 

00723/ST-CCHN; 

Chứng chỉ mắt 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa mắt 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

BS khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa, chuyên  khoa mắt, nhân 

viên khoa Khám bệnh 

 

12 1

2 
Phạm Minh Tâm 04243/ST-CCHN Khám chữa bệnh Đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

BSCK1 khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa Nội 

tổng hợp, nhân viên khoa 

Khám bệnh 

 

13 1

3 

Nguyễn Thị Kiều 

Tiên 
04242/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

BS Khám bệnh chữa  bệnh đa 

khoa, nhân viên khoa Khám 

bệnh 

 

14 1

4 
Thạch Som Ol 006178/ST- CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa  ,  

Chứng chỉ siêu âm tổng quát 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. 

Bác sĩ, khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa, siêu âm tổng quát, 

nhân viên khoa Khám bệnh 

 

15 1

5 
Nguyễn Văn Tân 03059/ST-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

BS Khám bệnh chữa  bệnh đa 

khoa, nhân viên khoa Khám 

bệnh 

 

16 1

6 

Đoàn Thị Khánh 

Trang 
001384/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 
Điều dưỡng khoa Khám bệnh 

 

17 1

7 
Vũ Văn Phiên 001004/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 
Điều dưỡng khoa Khám bệnh 

 

18 1

8 

Nguyễn Thị Mỹ 

Nhung 
002133/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 
Điều dưỡng khoa Khám bệnh 

 

19 1

9 

Thạch Thị Huỳnh 

Anh 
000998/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 
Điều dưỡng khoa Khám bệnh 

 



Stt Họ và tên 
Số Chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn Ghi chú 

điều dưỡng 

20 2

0 

Nguyễn Thanh 

Hào 
000724/ST-CCHN Khám chữa bệnh bằng YHCT 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Y sĩ khám chữa bệnh bằng 

YHCT, nhân viên khoa Khám 

bệnh 

 

21 2

1 

Trần Thị Thúy 

Hằng 
03696/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyênmôn theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 
Điều dưỡng khoa Khám bệnh 

 

22 2

2 
Lê Thị Cẩm Tú 03772/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 
Điều dưỡng khoa Khám bệnh 

 

23 2

3 

Thạch Thị Ly 

Tha 
002198/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 
Điều dưỡng khoa Khám bệnh 

 

24 2

4 
Lê Thảo Phương 000996/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 
Điều dưỡng khoa Khám bệnh 

 

25 2

5 
Lê Thị Tuyết Lệ 000992/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 
Điều dưỡng khoa Khám bệnh 

 

26 2

6 

Đinh Nguyễn 

Kiều Phương 
002666/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyênmôn theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 
Điều dưỡng khoa Khám bệnh 

 

27 2

7 
Thạch Ngọc Trai 000332/ST-CCHN Khám chữa bệnhchuyên khoa Nội, Nhi 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BSCKI, Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa, chuyên khoa 

Nội - Nhi, lao - Trưởng khoa 

HSCC 

 

28 2

8 
Võ Quốc Khải 000405/ST-CCHN 

Khám chữa bệnhchuyên khoa Nội tổng 

hợp 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BSCK1, Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa, chuyên khoa 

Nội tổng hợp, lao - Phó 

Trưởng   khoa HSCC 

 



Stt Họ và tên 
Số Chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn Ghi chú 

29 2

9 
Võ Thanh Điền 0002774/ST-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BSCK1, Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa, chuyên khoa 

Nội tổng hợp, lao - khoa 

HSCC 

 

30 3

0 
Lê Hữu Nghĩa 

03828/ST-CCHN;  

QĐ: 49/QĐ-SYT 

Khám chữa bệnh Đa khoa, chuyên 

khoa Gây mê hồi sức 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BS, Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa GMHS, lao 

- khoa HSCC 

 

31 3

1 
Ngô Riêng 002788/ST-CCHN Khám chữa bệnh Đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BS, Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, lao - khoa HSCC 

 

32 3

3 

Trịnh Ngọc 

Phụng 
006177/ST- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Bác sĩ khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa, nhân viên khoa Hồi 

sức cấp cứu 

 

33 3

4 

Nguyễn Phước 

Qui 
001014/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng trưởng  khoa 

HSCC 

 

34 3

5 

Nguyễn Thị 

Hồng Muội 
003851/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyênmôn theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng khoa HSCC 

 

35 3

6 

Sơn Đào Thảo 

Nguyên 
000993/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng khoa HSCC 

 

36 3

7 
Lê Thanh Hương 001003/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng khoa HSCC 

 

37 3

8 
Phạm Thị Tươi 003044/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyênmôn theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng khoa HSCC 

 

38 3

8 

Trương Thị Diễm 

Phụng 
001796/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng khoa HSCC 

 



Stt Họ và tên 
Số Chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn Ghi chú 

điều dưỡng 

39 4

0 

Nguyễn Thanh 

Tuấn 
001253/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng khoa HSCC 

 

40 4

1 

Nguyễn Trường 

Duyên 
001044/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng khoa HSCC 

 

41 4

2 

Nguyễn Thị Kim 

Phụng 
003043/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyênmôn theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng khoa HSCC 

 

42 4

3 

Đinh Nguyễn 

Tường Vi 
05277/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyênmôn theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng khoa HSCC 

 

43 4

4 

Trần Thị Tuyết 

Trang 
000428/ST-CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng 

hợp 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BSCKI, Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, chuyên khoa 

Nội tổng hợp, lao-Trưởng 

khoa Nội tổng hợp 

 

44 4

5 

Nguyễn Thanh 

Hồng 
0002610/ST-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BSCKI, Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, lao – Phó 

Trưởng khoa Nội tổng hợp 

 

45 4

6 
Lương Thị Nươl 006176/ST- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, nhân viên khoa Nội 

tổng hợp 

 

46 4

8 
Lê Văn Thanh 03502/ST-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BS, Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, lao – khoa Nội tổng hợp 

 

47 4

9 

Thạch Thị Hồng 

Yến 
006175/ST- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Bác sĩ khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa, nhân viên khoa Nội 

tổng hợp 

 

48 5

1 
Ngô Văn Hòa 

0002641/ST-

CCHN; 

Chứng chỉ chuyên 

khoa TMH 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa TMH 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BS, Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa TMH, lao 

– khoa Nội tổng hợp 

 



Stt Họ và tên 
Số Chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn Ghi chú 

49 5

2 
Hồ Minh Điền 001012/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng trưởng khoa Nội 

tổng hợp 

 

50 5

3 

Lâm Thị Kiều 

Trinh 
001386/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng, khoa Nội tổng 

hợp 

 

51 5

4 

Võ Thị Kiều 

Nhiên 

000749/HAUG-

CCHN 

Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng khoa Nội tổng 

hợp 

 

52 5

5 

Nguyễn Thị Kim 

Trang 
001079/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng khoa Nội tổng 

hợp 

 

53 5

6 

Thạch Chanh Đà 

Ri 
000997/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng khoa Nội tổng 

hợp 

 

54 5

7 
Lê Thị Ngọc Thu 001015/ST- CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

CN Điều dưỡng, khoa Nội 

tổng hợp 

 

55 5

8 

Trương Khánh 

Trúc 
001010/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng khoa Nội tổng 

hợp 

 

56 5

9 

Nguyễn Thị Thùy 

Linh 
001009/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng khoa Nội tổng 

hợp 

 

57 6

0 

Trần Thị Minh 

Thơ 
04829/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyênmôn theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ nội 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng khoa Nội tổng 

hợp 

 



Stt Họ và tên 
Số Chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn Ghi chú 

vụ 

58 6

1 

Lê Thị Hồng 

Oanh 
001030/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng khoa Nội tổng 

hợp 

 

59 6

2 

Lê Thị Ngọc 

Quyên 
001008/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng khoa Nội tổng 

hợp 

 

60 6

3 

Nguyễn Thúy 

Hương 
001029/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng khoa Nội tổng 

hợp 

 

61 6

4 
Lê Thị Thanh 003008/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng khoa Nội tổng 

hợp 

 

62 6

5 
Trần Hữu Phước 000990/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng khoa Nội tổng 

hợp 

 

63 6

6 
Phan Văn Hiếu 04948/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng khoa Nội tổng 

hợp 

 

64 6

7 

Trương Thị 

Phước Ngọc 
04165/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng khoa Nội tổng 

hợp 

 

65 6

8 
Hà Thị Thắm 003042/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng khoa Nội tổng 

hợp 

 



Stt Họ và tên 
Số Chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn Ghi chú 

66 6

9 
Thạch Thị Kha 002394/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyênmôn theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng khoa Nội tổng 

hợp 

 

67 7

0 

Nguyễn Văn 

Nhanh 
0003291/ST-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa YHCT 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BS Khám bệnh chuyên khoa 

YHCT kết hợp YHHĐ, 

Trưởng khoa YHCT- PHCN 

 

68 7

1 

Nguyễn Thị Kim 

Thư 
02480/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa y 

học cổ truyền, vật lý trị liệu, phục hồi 

chức năng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BS Khám bệnh chuyên khoa 

YHCT kết hợp YHHĐ, vật lý 

trị liệu, phục hồi chức năng - 

Phó Trưởng khoa YHCT, 

PHCN 

 

69 7

2 

Huỳnh Hồng 

Xuyến 
001013/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạchviên chức y tế điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều Dưỡng, chăm sóc người 

bệnh, tập vật lý trị liệu và 

phục hồi chức năng - Điều 

dưỡng trưởng khoa YHCT-

PHCN 

 

70 7

3 
Tô Tuấn Phát 03938/ST-CCHN Khám chữa bệnh  bằng YHCT 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YSĐY, Khám chữa bệnh 

chuyên khoa YHCT, vật lý trị 

liệu - phục hồi chức năng, điện 

châm, nhân viên khoa YHCT-

PHCN 

 

71 7

4 
Trần Phước Sang 005869/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ  

truyền, Vật lý trị liệu- Phục hồi chức   

năng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Y sĩ, tập vật lý trị liệu, phục 

hồi chức năng, điện châm theo 

chỉ định, nhân viên khoa 

YHCT - PHCN 

 

72 7

5 

Châu Thị Ngọc 

Triều 

01307/ST-CCHN; 

QĐ: 49/QĐ-SYT 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩnchức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.Quyết định 

49/QĐSYT ngày 24/4/2018 của Sở Y 

tế tỉnh Sóc Trăng bổ sung kỹ thuật viên 

vật lý trị liệu - phục hồi chức năng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng, tập vật lý trị liệu 

- phục hồi chức năng, nhân 

viên khoa YHCT-PHCN 

 

73 7

6 
Huỳnh Văn Vịnh 003045/ST-CCHN Khám chữa bệnh  bằng YHCT 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YSĐY, tập vật lý trị liệu và 

phục hồi chức năng, điện 

châm, nhân viên khoa YHCT- 

PHCN 

 

74 7

7 
Phạm Văn Kha 

04090/ST-CCHN; 

QĐ:47/QĐ-SYT 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

YSĐY, Khám chữa bệnh 

chuyên khoa YHCT, tập vật lý 

 



Stt Họ và tên 
Số Chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn Ghi chú 

tại Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của BYT 

và BNV Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu- 

phục hồi chức năng 

tham gia trực chuyên môn trị liệu - phục hồi chức năng, 

điện châm, nhân viên khoa 

YHCT- PHCN 

75 7

8 

Trương Thị Linh 

Phi 
005475/ST-CCHN Khám chữa bệnh  bằng YHCT 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YSĐY, tập vật lý trị liệu và 

phục hồi chức năng, điện 

châm 

 

76 7

9 

Lưu Thị Ngọc 

Hân 

03875/ST-CCHN;  

QĐ: 48/QĐ-SYT 

Khám chữa bệnh bằng YHCTQuyết 

định 48/QĐSYT ngày 24/4/2018 của 

Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng bổ sung kỹ 

thuật viên vật lý trị liệu - phục hồi chức 

năng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YSĐY, Khám chữa bệnh 

chuyên khoa YHCT, tập vật lý 

trị liệu - phục hồi chức năng, 

điện châm, nhân viên khoa 

YHCT- PHCN 

 

77 8

0 
Lâm Đại Lộc  005812/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Bác sĩ khám bệnh chuyên 

khoa y học cổ truyền, khám 

lao, nhân viên khoa YHCT và 

PHCN 

 

78 8

1 

Ung Thanh 

Trong 
003318/ST-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BSCK1, Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa, chuyên khoa 

nhi, lao- Trưởng khoa Nhi 

 

79 8

2 
Phạm Thị Yến 

002135/ST-CCHN; 

QĐ: 69/QĐ-SYT 

Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội, 

chuyên khoa nhi 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BSCK1, Khám bệnh  chữa 

bệnh đa khoa, chuyên khoa 

nội, nhi, lao - Phó Trưởng 

khoa  nhi 

 

80 8

4 
Vũ Văn Đức 006204/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Bác sĩ, khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa, nhân viên khoa Nhi 

 

81 8

5 
Phạm Quốc Ngôn 005465/ST-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BS, Khám bệnh đa khoa, lao, 

nhân viên khoa nhi 

 

82 8

6 

Nguyễn Thu 

Trang 
001023/ST-CCHN 

Quyết định 41/2005/QĐ-BNV, ngày 

22/04/2005 của BNV về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng trưởng Khoa Nhi 

 

83 8

7 

Lê Thị Thu 

Trang 
001025/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyênmôn theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng  Khoa Nhi 

 

84 8

8 

Thái Thị Thảo 

Trang 
03768/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyênmôn theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng  Khoa Nhi 

 



Stt Họ và tên 
Số Chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn Ghi chú 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ nội 

vụ 

85 8

9 
Lê Văn Điền 000994/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV, ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạchviên chức y tế điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng  Khoa Nhi 

 

86 9

0 
Lê Thị Ngọc Mỹ 004216/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyênmôn theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng Khoa Nhi 

 

87 9

1 

Tăng Thị Mộng 

Trinh 
03773/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyênmôn theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng Khoa Nhi 

 

88 9

2 

Trần Thị Thanh 

Tâm 
03673/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của BYT 

và BNV 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS khoa Nhi 

 

89 9

3 
Võ Thị Thúy An 001024/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV, ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạchviên chức y tế điều 

dưỡng. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng Khoa Nhi 

 

90 9

4 

Triệu Thị Ngọc 

Hương 
001255/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng Khoa Nhi 

 

91 9

5 

Thạch Thị Oanh 

Ni 
001021/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng Khoa Nhi 

 

92 9

6 

Triệu Thanh 

Kiêm 
003021/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyênmôn theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ nội 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng  Khoa Nhi 

 



Stt Họ và tên 
Số Chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn Ghi chú 

vụ 

93 9

7 

Nguyễn Thị Kim 

Anh 
001052/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng  Khoa Nhi 

 

94 9

8 
Hứa Thị Na Ri 002840/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyênmôn theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng  Khoa Nhi 

 

95 9

9 
Lê Hữu Đỉnh 002278/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyênmôn theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng  Khoa Nhi 

 

96 1

0

0 

Nguyễn Thành 

Trọng 

000378/ST-CCHN; 

QĐ: 48/QĐ-SYT 

Khám chữa bệnh đa khoa Khám bệnh 

chữa bệnh chuyên khoa ngoại 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BSCKI, Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, chuyên khoa 

ngoại, Trưởng khoa Ngoại-  

Sản - CSSKSS 

 

97 1

0

1 

Tôn Thị Thương 
03725/ST-CCHN; 

QĐ: 47/QĐ-SYT 

Khám chữa bệnh đa khoa Khám bệnh 

chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BSCKI, Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa, chuyên khoa 

Sản phụ khoa, Phó Trưởng 

khoa Ngoại -Sản - CSSKSS 

 

98 1

0

2 

Nguyễn Văn 

Gấm 
001033/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chứng 

chỉ chuyên khoa CĐHA 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BS, Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa, chuyên  khoa chẩn đoán 

hình ảnh 

 

99 1

0

3 

Đỗ Thị Nguyệt 001017/ST-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BSCK1, Khám bệnh chữa  

bệnh đa khoa, chuyên khoa 

Sản phụ  khoa, nhân viên khoa 

Ngoại -Sản - CSSKSS 

 

100 1

0

4 

Võ Minh Tùng 000431/ST-CCHN 
Khám chữa bệnh chuyên khoa hệ 

Ngoại sản 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BS Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa hệ Ngoại 

sản 

 

101 1

0

5 

Ngô Phước Giào 
03715/ST-CCHN; 

QĐ 50/QĐ-SYT 

Khám chữa bệnh Đa khoa Khám bệnh 

chữa bệnh chuyên khoa  ngoại 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BSCK1, Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa, chuyên khoa 

ngoại 

 

102 1

0

6 

Trương Thị Ngọc 

Bích 
001005/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYTngày 15/3/2011 của 

BYT quy định tiêu chuẩn, nghiệp vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

CN Hộ sinh, Điều dưởng 

trưởng khoa Ngoại Sản - 

CSSKSS 

 



Stt Họ và tên 
Số Chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn Ghi chú 

các ngạch viên chức hộ sinh 

103 1

0

7 

Lê Thị Trường 

Loan 
000373/ST- CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Cử nhân hộ sinh khoa Ngoại-

Sản - CSSKSS 

 

104 1

0

8 

Phan Hoàng 

Duẫn 
001043/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng khoa Ngoại-Sản - 

CSSKSS 

 

105 1

0

9 

Trần Nguyễn 

Thảo Nguyên 
04383/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩnchức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng khoa Ngoại Sản - 

CSSKSS 

 

106 1

1

0 

Trần Văn 

Nhường 
000370/ST-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS khoa Ngoại Sản - CSSKSS 

 

107 1

1

1 

Huỳnh Thị Thiệt 001040/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

BYT quy định tiêu chuẩn, nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Hộ sinh, khoa Ngoại Sản - 

CSSKSS 

 

108 1

1

2 

Đoàn Hữu Nghĩa 003408/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  

7/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng khoa Ngoại Sản - 

CSSKSS 

 

109 1

1

4 

Lê Thị Tuyết 

Trinh 
001039/ST- CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Cử nhân hộ sinh khoa Ngoại 

Sản - CSSKSS 

 

110 1

1

5 

Dương Thị Thu 

Quyền 
001038/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYTngày 15/3/2011 của 

BYT quy định tiêuc huẩn, nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Hộ sinh, khoa Ngoại Sản - 

CSSKSS 

 

111 1

1

6 

Phạm Thị Hồng 

Phúc 
001251/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYTngày 15/3/2011 của 

BYT quy định tiêu chuẩn, nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Hộ sinh, khoa Ngoại Sản - 

CSSKSS 

 

112 1

1

7 

Trần Thị Huỳnh 

Mai 
002416/ST- CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Cử nhân hộ sinh khoa Ngoại 

Sản - CSSKSS 

 

113 1

1

8 

Lê Thị Bớt 001036/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYTngày 15/3/2011 của 

BYT quy định tiêuchuẩn, nghiệp vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Hộ sinh, khoa Ngoại Sản - 

CSSKSS 

 



Stt Họ và tên 
Số Chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn Ghi chú 

các ngạch viên chức hộ sinh 

114 1

1

9 

Thạch Thị Lệ 

Thủy 
001035/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩnchức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng,hộ sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Hộ sinh khoa Ngoại Sản - 

CSSKSS 

 

115 1

2

0 

Trần Thị Thanh 

Kiều 
001037/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYTngày 15/3/2011 của 

BYT quy định tiêuchuẩn, nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Hộ sinh, khoa Ngoại Sản - 

CSSKSS 

 

116 1

2

1 

Thái Loan Thảo 002208/ST- CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Cử nhân hộ sinh khoa Ngoại 

Sản - CSSKSS 

 

117 1

2

2 

Trần Phương 

Duyên 
000688/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng khoa Ngoại Sản - 

CSSKSS 

 

118 1

2

3 

Đỗ Hoàng Miên 

Em 
108/HCM-CCHND Hành nghề dược 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

DSCK1 - Trưởng khoa Dược-

CLS-TTB- VTYT 

 

119 1

2

4 

Lâm Trần Tuấn 

Cường 
001047/ST-CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Cử nhân xét nghiệm, Phó 

Trưởng khoa Dược-CLS-TTB- 

VTYT 

 

120 1

2

5 

Đặng Mỹ Ngọc 001034/ST-CCHN 
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

KTV xét nghiệm, thực hiện 

xét nghiệm, nhân viên 

khoaDược-CLS-TTB- VTYT 

 

121 1

2

6 

Huỳnh Hùng 

Lĩnh 
000229/ST-CCHN 

Chuyên khoa hệ  Ngoại sản, Chứng chỉ 

siêu âm 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa ngoại 

sản, siêu âm 

 

122 1

2

7 

Nguyễn Thị Kim   

Cương 
110/ST-CCHND Hành nghề dược 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ đại học, Phụ trách 

thống kê dược, nhân viên khoa 

Dược-CLS- TTB-VTYT 

 

123 1

2

8 

Thái Nhật Linh 001049/ST-CCHN 
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét   

nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Cử nhân xét nghiệm, thực hiện 

xét nghiệm, nhân viên khoa 

Dược-CLS-TTB- VTYT 

 

124 1

2

8 

Huỳnh Văn Thảo 352/ST-CCHND Hành nghề dược 
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ trung học, Phụ trách 

kho Trang thiết bị y tế, nhân 

viên khoa Dược-CLS-TTB-

VTYT 

 



Stt Họ và tên 
Số Chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn Ghi chú 

125 1

3

0 

Nguyễn Minh 

Phụng 
353/ST-CCHND Hành nghề dược 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ, Phụ trách kho, cấp 

phát thuốc lao, HIV, vaccin, 

thuốc chương trình, thuốc 

BHYT 13 trạm, nhân viên 

khoa Dược- CLS-TTB-VTYT. 

 

126 1

3

1 

Thạch Thị Bé 125/ST-CCHND Hành nghề dược 
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ trung học, Phụ trách 

Kho thuốc, hóa chất, VTYT, 

khoa Dược-CLS- TTB-VTYT 

 

127 1

3

2 

Nguyễn Phước 

Dư 

2396/CCHN-D-

SYT-VL 
Hành nghề dược 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ đại học, Phụ trách 

nghiệp vụ dược, nhân viên 

khoa Dược-CLS-TTB- VTYT 

 

128 1

3

3 

Lê Thị Tú Trinh 
1160/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ, nhân viên khoa 

Dược-CLS- TTB-VTYT 

 

129 1

3

4 

Trần Thị Bích 

Phượng 
002219/ST-CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

YS chuyên khoa xét nghiệm, 

thực hiện xét nghiệm, khoa 

Dược-CLS-TTB- VTYT 

 

130 1

3

5 

Nguyễn Thế 

Vinh 
000897/ST-CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về 

hình ảnh y học 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Cử nhân hình ảnh, chụp X 

quang, nhân viên khoa Dược-

CLS-TTB- VTYT 

 

131 1

3

5 

Huỳnh Thị Trúc 

Quỳnh 
001050/ST-CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về 

hình ảnh y học 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Cử nhân hình ảnh, chụp X 

quang, nhân viên khoa Dược-

CLS-TTB- VTYT 

 

132 1

3

6 

Trần Thị Bích 000080/ST-CCHN 
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

KTV xét nghiệm, thực hiện 

xét nghiệm, nhân viên khoa 

Dược-CLS-TTB- VTYT 

 

133 1

3

7 

Võ Thị Bé Tư 001046/ST-CCHN 
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

KTV xét nghiệm, thực hiện 

xét nghiệm, nhân viên khoa 

Dược – CLS – TTB - VTYT 

 

134 1

3

8 

Phan Thị Trúc Ly 0003209/ST-CCHN 
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

KTV xét nghiệm, thực hiện 

xét nghiệm, nhân viên khoa 

Dược-CLS-TTB- VTYT 

 

135 1

3

9 

Huỳnh Ngọc Bảy 001045/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BBV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng, chụp X quang, 

nhân viên khoa Dược-CLS-

TTB- VTYT 

 

136 1

4

0 

Lê Thị Mỹ Anh 
3957/CCHN-D-

SYT- HCM 
Hành nghề dược 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ đại học, Phụ trách dự 

trù thuốc, hóa chất, VTYT, 

nhân viên khoa Dược-CLS-

TTB- VTYT 

 



Stt Họ và tên 
Số Chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn Ghi chú 

137 1

4

1 

Tô Ngọc Phương 
290/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ trung học, Phụ trách 

cấp phát thuốc BHYT ngoại 

trú, nhân viên khoa Dược-

CLS-TTB- VTYT 

 

138  
Lê Thị Mộng 

Cầm 

1384/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ trung học, Phụ trách 

cấp phát thuốc BHYT ngoại 

trú, nhân viên khoa Dược-

CLS-TTB- VTYT 

 

139 1

4

2 

Võ Thị Ngọc 

Yến 
03814/ST-CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Kỹ thuật viên xét nghiệm, 

thực hiện xét nghiệm, nhân 

viên khoa Dược-CLS- TTB-

VTYT 

 

140 1

0

7 

Dương Thúy 

Loan 
002210/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu 

chuẩnnghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Y sĩ khoa YTCC, DD & 

ATTP 

 

141 1

3

8 

Phan Tấn Thuật 001252/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điềudưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Điều dưỡng,nhân viên khoa 

KSNK 

 

142 1

3

9 

Nguyễn Thị 

Trang 
156/ST-CCHND 

Hành nghề dược các hình thức tổ chức 

kinh doanh thuốc sau: Quầy thuốc, đại 

lý bán thuốc của doanh nghiệp, Tủ 

thuốc trạm y tế, cơ sở bán lẻ thuốc 

đông y, thuốctừ dược liệu. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ, Phó Trưởng khoa 

KSNK 

 

143 9 Trần Thanh Tiến 803/ST-CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình 

thức tổ chức kinh doanh thuốc: nhà 

thuốc, quầy thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

DSCK1, nhân viên khoa 

KSBT&HIV-AIDS 

 

144 1

4

0 

Nguyễn Tuấn 

Danh 
000438/ST-CCHN Khám chữa bệnh Đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

BSCK1, Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa, Khám bệnh 

HIV/AIDS - Trưởng khoa 

KSBT & HIV- AIDS 

 

145 1

4

1 

Huỳnh Thị Tuyết 

Lan 
05208/ST-CCHN 

Phát hiện và xử trí các bệnh 

thôngthường, xử trí và cấp cứu một số 

trường hợp cấp cứu tại cộngđồng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

BS, khám bệnh đa khoa, khoa 

KSBT& HIV/AIDS 

 

146 1

4

2 

Trương Văn 

Thưởng 
0003110/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạchviên chức y tế điều 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cử nhân Điều dưỡng - Phó 

Trưởng khoa KSBT & 

HIV/AIDS 

 



Stt Họ và tên 
Số Chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn Ghi chú 

dưỡng 

147 1

4

3 

Lê Minh Tâm 03826/ST-CCHN 
Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

YS đa khoa, khoa KSBT & 

HIV/AIDS 

 

148 1

4

4 

Lâm Thị Ngọc 

Điệp 
002215/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạchviên chức y tế điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Điều dưỡng khoa KSBT & 

HIV/AIDS 

 

149 1

4

5 

Nguyễn Thương 

Hoài 
002475/ST-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Y sĩ  khoa KSBT & 

HIV/AIDS 

 

150 1

4

6 

Phạm Trường 

Nhiệm 
0002975/ST-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 
Y sĩ khoa KSBT & HIV/AIDS 

 

151 1

4

8 

Huỳnh Ngọc 

Trân 

02320/ST-CCHN; 

QĐ: 67/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa da liễu 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

BS Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa da liễu, 

khám lao, khám HIV/AIDS 

 

152 1

5

0 

Trần Thị Ngọc 

Bích 
002217/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạchviên chức y tế điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 
Y sĩ khoa KSBT & HIV/AIDS 

 

153 1

5

1 

Phạm Thị Beo 002223/ST-CCHN 
Khám chữa bệnhchuyên khoa tâm thần 

kinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Y sĩ chuyên khoa tâm thần 

khoa KSBT & HIV/AIDS 

 

154 1

5

2 

Nguyễn Thị 

Ngoan 
003451/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của BYT 

và BNV 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Y sĩ, khoa KSBT & 

HIV/AIDS 

 

155 1

5

9 

Trà Thị Thúy 

Nga 
04953/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạchviên chức y tế điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Điều dưỡng khoa KSBT & 

HIV/AIDS 

 

156 1

5

4 

Nguyễn Văn 

Mười 
002221/ST-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

BSCK1, Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa - Trưởng khoa 

YTCC- DD-ATTP 

 

157 1

0 
Hồ Thanh Tú 000455/ST-CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên khoa Răng 

Hàm Mặt 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ, khám bệnh Răng Hàm 

Mặt - nhân viên khoa YTCC-

 



Stt Họ và tên 
Số Chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn Ghi chú 

DD-ATTP 

158 1

5

6 

Lê Thị Mỹ Tiên 002211/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điềudưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Điều dưỡngkhoa YTCC-DD-

ATTP 

 

159 1

5

8 

Dương Thị Tố 

Trinh 
005729/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa      bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y  tế - Bộ Nội vụ; 

Chứng chỉ tâm thần 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

YS đa khoa khoa YTCC-DD- 

ATTP 

 

160 1

3

7 

Lê Thị Thủy 003491/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định  mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng,hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cử nhân điều dưỡng - Phó 

Trưởng khoa KSNK 

 

161 1

6

1 

Võ Ngọc Thành 
616/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ đại học, nhân viên 

khoa KSNK 

 

162 1

5

7 

Lưu Văn Tươi 002212/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định 

41/2005/QĐ-BNV,ngày 22/04/2005 

của BNV về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

YS đa khoa khoa YTCC –DD- 

ATTP 

 

163  Lâm Thị Kiều  Thực hành khám bệnh, chữa bệnh 
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 
Nhân viên khoa Ngoại - Sản - 

CSSKSS 

Đang thực 

hành 

164  Cao Chí Khang  
Thực hành khám bệnh, chữa bệnh Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 
Nhân viên khoa Nội tổng hợp 

Đang thực 

hành 

165  
Mai Nguyễn Bảo 

Hân 
 

Thực hành khám bệnh, chữa bệnh Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 
Nhân viên khoa Nội tổng hợp 

Đang thực 

hành 

166  
Trương Hoài 

Sang 
 

Thực hành khám bệnh, chữa bệnh Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 
Nhân viên khoa Hồi sức cấp 

cứu 

Đang thực 

hành 

167  Hồ Nhật Xuân  
Thực hành khám bệnh, chữa bệnh Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 
Nhân viên khoa Nhi 

Đang thực 

hành 

168  Trần Minh Hơn 000616/ST-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BSCKI, Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, Phụ trách 

chuyên môn TYT thị trấn An 

Lạc Thôn - Trưởng trạm Y tế 

thị trấn An LạcThôn 

Trạm Y tế 

TT An 

LẠc Thôn 

169  Dương Quang 000353/ST-CCHN Theo quy định tại quyết định số Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến CN Điều dưỡng - Phó trưởng Trạm Y tế 



Stt Họ và tên 
Số Chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn Ghi chú 

Lai 41/2005/QĐ-BNVngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tếđiều dưỡng 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

trạm Y tế thị trấn An Lạc 

Thôn 

TT An 

LẠc Thôn 

170  
Nguyễn Thị Cẩm 

Tú 
02853/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyênmôn theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 của Bộ Y Tế- Bộ 

NộiVụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡngTrạm Y tế thị trấn 

An Lạc Thôn 

Trạm Y tế 

TT An 

LẠc Thôn 

171  
Nguyễn Thị 

Đang 
0002852/ST-CCHN Khám bệnh,chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS khám bệnh đa khoaTrạm 

Y tế thị trấn An Lạc Thôn 

Trạm Y tế 

TT An 

LẠc Thôn 

172  Lê Thị Hà 000372/ST-CCHN 

Theo quy định tại thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/03/2011 của 

BYT quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Hộ sinh Trạm Y tế thị trấn An 

Lạc Thôn 

Trạm Y tế 

TT An 

LẠc Thôn 

173  
Nguyễn Thanh 

Thuận 
0002855/ST-CCHN 

Khám bệnh,chữa bệnh đa khoa- Y học 

cổ truyền, chứng chỉ lao 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS khám bệnh đa   khoa, 

YHCT, khám lao Trạm Y tế 

thị trấn An Lạc Thôn 

Trạm Y tế 

TT An 

LẠc Thôn 

174  Đinh Hoàng Liệt 0002854/ST-CCHN Khám bệnh,chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS khám bệnh đa khoa, Trạm 

Y tế thị trấn An Lạc Thôn 

Trạm Y tế 

TT An 

LẠc Thôn 

175  
Lưu Văn Hữu 

Thoại 

1369/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ Trạm Y tế thị trấn An   

Lạc Thôn 

Trạm Y tế 

TT An 

LẠc Thôn 

176  
Nguyễn Thanh 

Tú 
03017/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa,phụ trách truyên môn 

TYT- Trưởng trạm Y tế xã 

Phong Nẫm 

TYT xã 

Phong 

Nẫm 

177  
Lê Trang Phương 

Thư 
000376/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

sản nhi. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Y sĩ khám bệnh sản nhi, Phó 

trưởng trạm Y tế xã Phong 

Nẫm 

TYT xã 

Phong 

Nẫm 

178  Võ Chí Công 

0002722/ST-

CCHN; QĐ: 

46/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

vàkhám bệnh chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS khám bệnh đa khoa, 

YHCT Trạm Y tế xã Phong 

Nẫm 

TYT xã 

Phong 

Nẫm 

179  Võ Thị Bé Năm 0003003/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chứng 

chỉ lao 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS khám bệnh đa khoa, khám 

lao Trạm Y tế xã Phong Nẫm 

TYT xã 

Phong 

Nẫm 

180  Trần Thị Thía 249/ST-CCHND 

Hành nghề dược các hình thức tổ chức 

kinh doanh thuốc sau: Quầy thuốc, đại 

lý bán thuốc của doanh nghiệp, Tủ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ trung học Trạm Y tế 

xã Phong   Nẫm 

TYT xã 

Phong 

Nẫm 



Stt Họ và tên 
Số Chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn Ghi chú 

thuốc trạm y tế, cơ sở bán lẻ thuốc 

đông y, thuốctừ dược liệu. 

181  
Tăng Thị Ngọc 

Hân 
03849/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyênmôn theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng10 năm 2015 của Bộ Y tế 

- Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡngTrạm Y tế xã 

Phong  Nẫm 

TYT xã 

Phong 

Nẫm 

182  Võ Thị Lệ Hằng 000420/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS khám chữa bệnh đa khoa 

Trạm Y tế xã Xuân Hòa 

TYT xã 

Xuân Hòa 

183  
Chương Minh 

Thiện 

994/ST-CCHN-D-

SYT- ST 

Hành nghề dược các hình thức tổ chức 

kinh doanh thuốc sau: Quầy thuốc, đại 

lý bán thuốc của doanh nghiệp, Tủ 

thuốc trạm y tế, cơ sở bán lẻthuốc đông 

y, thuốc từ dược liệu. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ Trạm Y tế xã Xuân 

Hòa 

TYT xã 

Xuân Hòa 

184  Nguyễn Văn Tho 0002725/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS khám bệnh đa khoa, Phó 

Trưởng trạm Y tế xã Xuân 

Hòa 

TYT xã 

Xuân Hòa 

185  
Nguyễn Thanh 

Tuấn 
006162/ST- CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/TTLT-

BYT-BNV của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Y sĩ khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa, khám lao, nhân viên 

Trạm Y tế xã Xuân Hòa 

TYT xã 

Xuân Hòa 

186  
Huỳnh Thị Thùy 

Linh 
0002727/ST-CCHN 

Theo quy định tại thông tưsố 

12/2011/TT-BYTngày 15/03/2011 của 

Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

cácngạch viên chức Hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Hộ sinh Trạm Y tế xã Xuân 

Hòa 

TYT xã 

Xuân Hòa 

187  
Trần Thị Thanh 

Ý 
0002726/ST-CCHN 

Theo quy định tại thông tưsố 

12/2011/TT-BYTngày 15/03/2011 của 

Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

cácngạch viên chức Hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Hộ sinh Trạm Y tế xã Xuân 

Hòa 

TYT xã 

Xuân Hòa 

188  Trần Hoài Mến 002705/ST- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BS, khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa Trạm Y tế xã Xuân Hòa 

TYT xã 

Xuân Hòa 

189  Võ Văn Đâu 000313/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BSCK1 Khám bệnh đa khoa, 

chuyên khoa nội tổng hợp, phụ 

trách chuyên môn TYT - 

Trưởng Trạm Y tế xã Đại Hải 

TYT xã 

Đại Hải 

190  Nguyễn Văn Nê 0002877/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS khám chữa bệnh đa khoa - 

Phó Trưởng Trạm Y tế xã Đại 

Hải 

TYT xã 

Đại Hải 

191  Nguyễn Văn Hải 000117/ST-CCHN; Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến YS khám bệnh đa khoa, TYT xã 



Stt Họ và tên 
Số Chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn Ghi chú 

QĐ:254/QĐ-SYT vàchuyên khoa y học cổ truyền 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YHCT, Trạm Y tế xã Đại Hải Đại Hải 

192  
Nguyễn Thị Kiều 

Trinh 
0002876/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYTngày 15/3/2011 

củaBộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộsinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS khám bệnh sản phụ khoa, 

Trạm Y tế xã Đại Hải 

TYT xã 

Đại Hải 

193  
Nguyễn Thị Thu 

Vân 
002476/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYTngày 15/3/2011 

củaBộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS khám bệnh sản phụ khoa, 

Trạm Y tế xã Đại Hải 

TYT xã 

Đại Hải 

194  
Nguyễn Thị 

Tuyết Thơ 
662/ST-CCHND Hành nghề dược 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ trung học, Trạm Y tế 

xã Đại Hải 

TYT xã 

Đại Hải 

195  Mai Tú Trinh 03840/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS khám bệnh đa khoa, 

YHCT, khám lao 

TYT xã 

Đại Hải 

196  
Trương Thanh 

Nho 
002700/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế- Bộ nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Y sĩ khám chữa bệnh đa khoa 

– nhân viên Trạm Y tế xã Ba 

Trinh 

TYT xã Ba 

Trinh 

197  
Nguyễn Thị 

Thanh Kiều 
003028/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chứng 

chỉ lao 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BS Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, khám lao, phụ trách 

chuyên môn - Phó Trưởng 

Trạm Y tế xã Ba Trinh 

TYT xã Ba 

Trinh 

198  
Võ Thị Tuyết 

Vân 

306/CCHN-D-

SYT-ST 
Hành nghề dược 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ trung học Trạm Y tế 

xã Ba Trinh 

TYT xã Ba 

Trinh 

199  
Trần Thị Kiều 

Thanh 
0002699/ST-CCHN 

Theo quy định tại số 41/2005/QĐ-

BNVngày 22/4/2005 của Bộ TRưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụcác ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng Trạm Y tế xã Ba 

Trinh 

TYT xã Ba 

Trinh 

200  
Cao Hoàng 

Giang 
03732/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS khám bệnh đa khoaTrạm 

Y tế xã Ba Trinh 

TYT xã Ba 

Trinh 

201  Mai Thanh Thảo 0002990/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chứng 

chỉ lao 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS khám bệnh đa khoa, khám 

lao Trạm Y tế xã Ba Trinh 

TYT xã Ba 

Trinh 

202  
Trịnh Nguyễn 

Minh Kha 
05052/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chứng 

chỉ lao, chứng chỉ YHCT, chứng chỉ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

YS khám bệnh đa khoa, 

YHCT - VLTL-PHCN, khám 

TYT xã Ba 

Trinh 



Stt Họ và tên 
Số Chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn Ghi chú 

VLTL-PHCN tham gia trực chuyên môn lao Trạm Y tế xã Ba Trinh 

203  Hà Văn Lợi 03649/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ. Chứng chỉ lao 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS khám bệnh đa khoa, khám 

lao Trạm Y tế xã Ba Trinh 

TYT xã Ba 

Trinh 

204  
Nguyễn Thị 

Quỳnh Như 
003468/ST-CCHN 

Khám bênh, chữa bệnh đa khoa, Chứng 

chỉ lao 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Bác sĩ, khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, khám lao, phụ trách 

truyên môn TYT- Trưởng 

trạm Y tế xã Trinh Phú 

TYT xã 

Trinh Phú 

205  Trần Văn Quý 000481/ST-CCHN 
Khám bênh, chữa bệnh đa khoa, Chứng 

chỉ YHCT, Chứng chỉ lao 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS đa khoa, khám bệnh đa 

khoa, YHCT, khám lao - Phó 

Trưởng trạm Y tế xã Trinh 

Phú 

TYT xã 

Trinh Phú 

206  Trần Văn Trừng 05148/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu khám bệnh 

chữa bệnh thông thường theo qui định 

thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT -BNV ngày 27/05/2015 của bộ y 

tế, chứng chỉ lao 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS khám bệnh đa khoa, khám 

lao Trạm Y tế xã Trinh Phú 

TYT xã 

Trinh Phú 

207  
Nguyễn Ngọc 

Anh 
0002965/ST-CCHN 

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNVngày 22/4/2005 của Bộ trưởng 

BNV về việc ban hành tiêuchuẩn 

nghiệp vụ cácngạch viên chưc y tế điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡngTrạm Y tế xã 

Trinh Phú 

TYT xã 

Trinh Phú 

208  
Phạm Thị Cẩm 

Khuyên 
002932/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu khám bệnh 

chữa bệnh thông thường theo qui định 

thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT -BNV ngày 27/05/2015 của bộ y 

tế, Bộ Nội vụ., chứngchỉ lao 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS khám bệnh đa khoa khám 

lao Trạm Y tế xã Trinh Phú 

TYT xã 

Trinh Phú 

209  
Nguyễn Thị 

Mộng Tuyền 
565/ST-CCHND 

Hành nghề dược các hình thức tổ chức 

kinh doanh thuốc sau: Quầy thuốc, đại 

lý bán thuốc của doanh nghiệp, Tủ 

thuốc trạm y tế, cơ sở bán lẻthuốc đông 

y, thuốc từ dược liệu. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 gia 

Dược sĩ trung học Trạm Y tế 

xã Trinh Phú 

TYT xã 

Trinh Phú 

210  Trần Quốc Thái 

003610/ST-CCHN 

QĐ: 05/QĐ-SYT; 

QĐ: 11/QĐ-SYT 

Tham gia sơ cứu ban đầu khám bệnh 

chữa bệnh thông thường theo qui định 

thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT -BNV ngày 27/05/2015 của bộ y 

tế, Bộ Nội vụ.Khám bệnh chữa bệnh 

bằng YHCT, tập VLTL-PHCN, chứng 

chỉ lao 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS khám bệnh đa khoa, 

YHCT, vật lý trị liệu - PHCN, 

khám lao Trạm Y tế xã Trinh 

Phú 

TYT xã 

Trinh Phú 



Stt Họ và tên 
Số Chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn Ghi chú 

211  Lê Văn Vinh 000371/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BSCKI, khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa,phụ trách 

chuyên môn TYT- Trưởng 

trạm Y tế xã Thới An Hội 

TYT xã 

Thới An 

Hội 

212  
Nguyễn Thị 

Phương Trang 
0002703/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS đa khoa, khám bệnh đa 

khoa - Phó Trưởng trạm Y tế 

xã Thới An Hội 

TYT xã 

Thới An 

Hội 

213  Thạch Thị Đi Na 03016/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BS khám bệnh đa khoa Trạm 

Y tế xã Thới An Hội 

TYT xã 

Thới An 

Hội 

214  Thị Xà Om 000887/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tai TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-

BNVngày 27/5/2015 của Byt, BNV 

Quy định mã số, tiêu chuẩnchức danh 

nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹYHDP, y sỹ. 

Chứng chỉ lao 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS khám bệnh đa khoa, khám 

lao Trạm Y tế xã Thới An Hội 

TYT xã 

Thới An 

Hội 

215  Trần Thị Cần 0002791/ST-CCHN 

Theo quy định tại TT số 12/2011/TT-

BYTngày 15/3/2011 của BYT Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chưc hộsinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Hộ sinh Trạm Y tế xã Thới An 

Hội 

TYT xã 

Thới An 

Hội 

216  
Lâm Thị Ngọc 

Thơ 
0002966/ST-CCHN 

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNVngày 22/4/2005 của Bộ trưởng 

BNV về việc ban hành tiêuchuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chưc y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng Trạm Y tế xã 

Thới An Hội 

TYT xã 

Thới An 

Hội 

217  
Nguyễn Nhật 

Trường 

1278/ST-CCHN-D-

SYT- ST 
Bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ đại học, Trạm Y tế xã 

Thới An Hội 

TYT xã 

Thới An 

Hội 

218  Võ Thị An 
005894/ST-

CCHND 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tai TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-

BNVngày 27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội Vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS khám bệnh đa khoa Trạm 

Y tế xã Thới An Hội 

TYT xã 

Thới An 

Hội 

219  
Trần Thị Thanh 

Thảo 

005520/ST-

CCHND 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y 

học cổ truyền. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS khám bệnh đa 

khoa,chuyên khoa YHCT, 

Trạm Y tế xã Thới An Hội 

TYT xã 

Thới An 

Hội 

220  Lê Văn Rem 000426/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

nội tổng hợp 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BS Khám bệnh đa khoa, 

chuyên khoa nội tổng hợp, phụ 

trách chuyên môn TYT - 

Trưởng Trạm Y tế xã An Lạc 

TYT xã 

An Lạc 

Tây 



Stt Họ và tên 
Số Chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn Ghi chú 

Tây 

221  Trần Kim Nhiên 03333/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BS Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa - Phó Trưởng Trạm Y tế 

xã An Lạc Tây 

TYT xã 

An Lạc 

Tây 

222  Lê Thị Tươi 
Số: 002431/ST-

CCHN 

Theo quy định Thông tư số: 

12/2011/TT- BYT ngày 15/3/2021 Bộ 

Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụngạch viên chức hộ sinh. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS khám bệnh sản nhi 

TYT xã 

An Lạc 

Tây 

223  
Huỳnh Ngọc 

Chính 

000424/ST-CCHN; 

QĐ 71/QĐ-SYT 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, YHCT 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS khám bệnh đa 

khoa,YHCT, Trạm Y tế xã An 

Lạc Tây 

TYT xã 

An Lạc 

Tây 

224  Ngô Văn Hiền 0002704/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chứng 

chỉ lao 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS khám bệnh đa khoa,khám 

lao, Trạm Y tế xã An Lạc Tây 

TYT xã 

An Lạc 

Tây 

225  
Nguyễn Thị 

Hạnh Nhân 

1378/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán thuốc lẻ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ đại học, Trạm Y tế xã 

An Lạc Tây 

TYT xã 

An Lạc 

Tây 

226  
Nguyễn Thị Mỹ 

Ái 
04996/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế- Bộ nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS khám bệnh đa khoa,Trạm 

Y tế xã An Lạc Tây 

TYT xã 

An Lạc 

Tây 

227  Trần Văn Thơi 000385/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BS Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, phụ trách chuyên môn - 

Trưởng Trạm Y tế xã Nhơn 

Mỹ 

TYT xã 

Nhơn Mỹ 

228  
Trương Hồ Thảo 

Trúc 
0002786/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS khám bệnh đa khoa - Phó 

Trưởng Trạm Y tế xã Nhơn 

Mỹ 

TYT xã 

Nhơn Mỹ 

229  
Huỳnh Thị Trúc 

Duy 
0002785/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chứng 

chỉ lao 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS khám bệnh đa khoa, khám 

lao Trạm Y tế xã Nhơn Mỹ 

TYT xã 

Nhơn Mỹ 

230  
Huỳnh Thị 

Quỳnh Như 
04253/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩnchức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng,hộ sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng, Trạm Y tế xã 

Nhơn Mỹ 

TYT xã 

Nhơn Mỹ 

231  Tôn Thị Mỹ Hiền 497/ST- CCHND Hành nghề dược 
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ trung học, Trạm Y tế 

xã Nhơn Mỹ 

TYT xã 

Nhơn Mỹ 

232  Trần Ngọc Minh 05204/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chứng 

chỉ YHCT 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

YS khám bệnh đa khoa, 

YHCT Trạm Y tế xã Nhơn Mỹ 

TYT xã 

Nhơn Mỹ 



Stt Họ và tên 
Số Chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn Ghi chú 

tham gia trực chuyên môn 

233  
Từ Thị Hồng 

Thanh 
002207/ST-CCHN 

Theo quy định tại thông tư số 

12/2011/TT-BYTngày 15/03/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Hộ sinh, Trạm Y tế xã Nhơn 

Mỹ 

TYT xã 

Nhơn Mỹ 

234  Nguyễn Văn Kẻn 00769/ST-CCHN 
Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, chứng 

chỉ lao 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, khám lao, phụ trách 

truyên môn TYT- Trưởng 

trạm Y tế xã An Mỹ 

TYT xã 

An Mỹ 

235  
Nguyễn Thị 

Huỳnh Nga 
05190/ST-CCHN Khám bệnh chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Bác sĩ khám bệnh đa khoa 

Trạm Y tế xã An Mỹ 

TYT xã 

An Mỹ 

236  Nguyễn Thị Năm 0002985/ST-CCHN 

Theo qui đinh tại thông tư số 

12/2011/TT -BYTngày 15/03/2011 của 

Bộ Y tế qui định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

cácnghạch viên chức hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Hộ sinh - Phó Trưởng trạm Y 

tế xã An Mỹ 

TYT xã 

An Mỹ 

237  
Đặng Thị Ngọc 

Tú 
190/ST- CCHND 

Cơ sở bán lẻ thuốc quầy thuốc, đại lý 

bán thuốc của doanh nghiệp tủ thuốc 

trạm y tế, cơ sở bán lẻ thuốc đông y tủ 

thuốctừ dược liệu 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ trung học, cấp phát 

thuốc Trạm Y tế xã An Mỹ 

TYT xã 

An Mỹ 

238  Lương Thanh An 0002994/ST-CCHN Khám bệnh chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS khám bệnh đa khoaTrạm 

Y tế xã An Mỹ 

TYT xã 

An Mỹ 

239  Cao Thị Lan Anh 
000710/HAUG-

CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ- BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về viếc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức ytế điều dưỡng. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡngTrạm Y tế xã An 

Mỹ 

TYT xã 

An Mỹ 

240  
Lâm Thị Thùy 

Trang 
04607/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu khám bệnh 

chữa bệnh thông thường theo qui định 

tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT -BNV ngày27/05/2015của bộ y 

tế, Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Ys khám bệnh đa khoa Trạm 

Y tế xã An Mỹ 

TYT xã 

An Mỹ 

241  
Trần Thị Ngọc 

Đạm 
05302/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu khám bệnh 

chữa bệnh thông thường theo qui định 

tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT -BNV ngày 27/05/2015 của bộ y 

tế, Bộ Nội vụ , chứngchỉ lao 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Ys khám bệnh đa khoa, khám 

lao Trạm Y tế xã An Mỹ 

TYT xã 

An Mỹ 

242  
Trương Ngọc 

Kim Ngân 
0002656/ST-CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Y 

học cổ truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Ys chuyên khoa, khám bệnh 

YHCTTrạm Y tế xã An Mỹ 

TYT xã 

An Mỹ 



Stt Họ và tên 
Số Chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn Ghi chú 

243  Võ Thị Thủy 00341/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnhchuyên đa khoa. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

BS Khám bệnh đa khoa, phụ 

trách chuyên môn TYT - 

Trưởng trạm Y tế xã Kế An 

TYT xã Kế 

An 

244  
Lâm Thị Hồng 

Đậm 
002474/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa , chứng 

chỉ lao 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS khám bệnh đa khoa, khám 

lao, Trạm Y tế xã Kế An 

TYT xã Kế 

An 

245  Nguyễn Thị Lợi 002477/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNVngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc banhành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chứcy tếđiều dưỡng. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng, Trạm Y tế xã Kế 

An 

TYT xã Kế 

An 

246  
Thiều Phạm 

Tường Vi 
002473/ST-CCHN 

Theo quy định tại thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/03/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Hộ sinhTrạm Y tế xã Kế An 

TYT xã Kế 

An 

247  
Võ Trần Long 

Vĩnh 
005383/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

YS Khám bệnh đa khoa Trạm 

Y tế xã Kế An 

TYT xã Kế 

An 

248  
Phan Thị Yến 

Ngọc 
0003015/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bện đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS, khám bệnh đa khoa Trạm 

Y tế xã Kế An 

TYT xã Kế 

An 

249  Trần Văn Phúc 
1385/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 
Dược sĩ Trạm Y tế xã Kế An 

TYT xã Kế 

An 

250  Tôn Văn Thi 005506/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chứng 

chỉ lao 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, khám lao, phụ trách 

truyên môn TYT- Trưởng 

trạm Y tế xã Kế Thành 

TYT xã Kế 

Thành 

251  Lê Minh Phương 005885/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyênmôn theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng cao đẳng Trạm Y 

tế xã Kế Thành 

TYT xã Kế 

Thành 

252  Lê Minh Hải 002478/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa y 

học cổ truyền, chứng chỉ lao 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS khám bệnh YHCT, khám 

bệnh lao Trạm Y tế xã Kế 

Thành 

TYT xã Kế 

Thành 

253  Lê Văn Bình 
1309/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ Trạm Y tế xã Kế 

Thành 

TYT xã Kế 

Thành 

254  
Tào Thị Sô Ri 

Tha 
002479/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

YS khám bệnh đa khoaTrạm 

Y tế xã Kế Thành 

TYT xã Kế 

Thành 

255  Huỳnh Thị Lắm 0003297/ST-CCHN 
Tham gia sơ cứu ban đầu khám bệnh 

chữa bệnh thông thường theo qui định 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

Ys khám bệnh đa khoa,khám 

lao, Trạm Y tế xã Kế Thành 

TYT xã Kế 

Thành 



Stt Họ và tên 
Số Chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn Ghi chú 

thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT -BNV ngày 27/05/2015 của bộ y 

tế, Bộ Nội vụ, chứng chỉ lao 

tham gia trực chuyên môn 

256  
Nguyễn Thị 

Huỳnh An 

33/CCHN-D-SYT-

ST 
Bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Dược sĩ trung học Trạm Y tế 

xã Kế Thành 

TYT xã Kế 

Thành 

257  
Sơn Thị Tuyết 

Xuân 
003026/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chứng 

chỉ lao 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, khám lao, phụ trách 

truyên môn TYT-Trưởng trạm 

Y tế thị trấn Kế Sách 

TYT thị 

trấn Kế 

Sách 

258  Huỳnh Hữu Phần 002218/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu khám bệnh 

chữa bệnh thông thường theo qui định 

thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT -BNV ngày 27/05/2015 của bộ y 

tế, Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Y sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, Phó Trưởng trạm Y tế 

thị trấn Kế Sách 

TYT thị 

trấn Kế 

Sách 

259  
Tôn Thị Hồng 

Điệp 
0002758/ST-CCHN 

Theo quy định tại thông tưsố 

12/2011/TT-BYTngày 15/03/2011 của 

Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức Hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Y sĩ khám bệnh sản phụ khoa 

Trạm Y tế thị trấn Kế Sách 

TYT thị 

trấn Kế 

Sách 

260  
Trần Thanh 

Phong 

1308/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ,cấp phát thuốc Trạm 

Y tế thị trấn Kế Sách 

TYT thị 

trấn Kế 

Sách 

261  Võ Thị Cẩm Tú 002757/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Bác sĩ, khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa Trạm Y tế thị trấn Kế 

Sách 

TYT thị 

trấn Kế 

Sách 

262  Hồ Tuấn Điền 009151/AG-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư Liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27 tháng 5 năm 2015 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩnnghiệp vụ các ngạch 

viên chức 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Y sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa Trạm Y tế thị trấn Kế 

Sách 

TYT thị 

trấn Kế 

Sách 

263  Sơn Tâm 005991/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, 

tham gia trực chuyên môn 

Điều dưỡng Trạm Y tế thị trấn 

Kế Sách 

TYT thị 

trấn Kế 

Sách 

2. Danh sách đăng ký người làm việc: 

 

 



STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí làm việc 

1  Tôn Thị Mỹ Nhiên Cử Nhân Hộ Sinh 
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Phòng dân số - Truyền thông – Giáo dục 

sức khỏe, Trưởng phòng 

2  Hồ Ngọc Cẩn Kỹ sư CNTT Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: 24/24 giờ. 
Phòng dân số - Truyền thông – Giáo dục 

sức khỏe 

3  Huỳnh Hùng Cường Dân số viên 
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Phòng dân số - Truyền thông – Giáo dục 

sức khỏe 

4  Quách Thị Hồng Dân số viên 
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Phòng dân số - Truyền thông – Giáo dục 

sức khỏe 

5  Phạm Ngọc Ân Dân số viên 
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Phòng dân số - Truyền thông – Giáo dục 

sức khỏe 

6  Lê Thị Xuyến Dân số viên 
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Phòng dân số - Truyền thông – Giáo dục 

sức khỏe 

7  Nguyễn Thị Hồng Thâm Cử nhân kế toán 
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 
Nhân viên phòng TC-HC-TC-KT 

8  Võ Thị Mộng Trinh Cử nhân kế toán 
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 
Nhân viên phòng TC-HC-TC-KT 

9  Nguyễn Ngọc Phú Dân số viên hạng III 
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 
Nhân viên phòng TC-HC-TC-KT 

10  Nguyễn Thủy Tiên Cử nhân kế toán 
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 
Nhân viên phòng TC-HC-TC-KT 

11  Nguyễn Phạm Thái Hiền Cử nhân kế toán 
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 
Nhân viên phòng TC-HC-TC-KT 

12  Nguyễn Thu Vẽ Cử nhân kế toán 
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 
Nhân viên phòng TC-HC-TC-KT 

13  Nguyễn Thị Mai Thùy Thạc sĩ  kinh tế 
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 
Nhân viên phòng KHNV-QLCL 

14  Nguyễn Văn Quới Điều dưỡng sơ học 
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 
Nhân viên phòng TC-HC-TC-KT 

15  Phạm Bá Hòa Điện nước Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: 24/24 giờ. Nhân viên phòng TC-HC-TC-KT 

16  Ngô Minh Khả Lái xe Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: 24/24 giờ. Nhân viên phòng TC-HC-TC-KT 

17  Nguyễn Văn Tài Lái xe Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: 24/24 giờ. Nhân viên phòng TC-HC-TC-KT 

18  Ngô Hồng Kiệt Lái xe Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: 24/24 giờ. Nhân viên phòng TC-HC-TC-KT 

19  Nguyễn Thanh Nhật Kỹ sư CNTT Từ thứ Hai đến Chủ Nhật: 24/24 giờ. Nhân viên phòng KHNV-QLCL 

20  Đặng Quang Cẩm Kỹ sư CNTP 
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 
Phó trưởng khoa YTCC - DD - ATTP 

21  Sơn Thị Minh Hoa Kỹ sư CNTP 
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 
Nhân viên khoa YTCC - DD - ATTP 

22  Hồ Thúc Linh Dân số viên hạng IV 
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 
Nhân viên Trạm Y tế xã Trinh Phú 

23  Lê Văn Hây Dân số viên hạng IV Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều Nhân viên Trạm Y tế xã Thới An Hội 



STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí làm việc 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

24  Phạm Văn Bằng Điều dưỡng sơ học 
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 
Nhân viên Trạm Y tế xã Kế Thành 
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